
A B C 1 2 2 4=3/1 5

I TỔNG GTSXKD Tỷ đồng 150,417.2 8,048.7 21,327.6 14.2 109.5

1 Giá trị XL Tỷ đồng 52,901.0 3,287.1 8,044.5 15.2 110.1

2 Giá trị CNVLXD Tỷ đồng 65,472.5 3,028.4 9,409.1 14.4 110.9

3 Giá trị TV Tỷ đồng 1,422.2 97.7 216.7 15.2 101.6

4 Giá trị SX KD khác Tỷ đồng 30,621.4 1,635.5 3,657.2 11.9 105.1

II TỔNG GIÁ TRỊ KNXNK 1.000 USD 447,821 21,518 39,128 8.7 67.9

1 Kim ngạch nhập khẩu 1.000 USD 192,948 6,038 14,118 7.3 124.0

2 Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD 254,873 15,480 25,010 9.8 54.1

Tỷ lệ % TH 2 
tháng  năm 
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Tỷ lệ % TH 2 
tháng đầu năm 
2015 so cùng 
kỳ năm 2014

Biểu số: 01-SXKD

CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP ƯỚC THỰC HIỆN THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Số liệu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và TCT CNXM Việt Nam)
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A B 1 2 3

 A. Sản xuất Xi măng   Triệu tấn 2.620 7.390
      1. TCT CN Xi măng VN  Triệu tấn 0.860 2.380
      2. Các CT Liên doanh  Triệu tấn 0.810 2.300
      3.  XM Lò đứng và các đơn vị sx khác  Triệu tấn 0.950 2.710

  B. Tiêu thụ  Triệu tấn 72,0-74,0 3.230 9.010
      * Tiêu thụ Xi măng nội địa  Triệu tấn 53,0-54,0 2.380 6.760
      1. TCT CN Xi măng VN  Triệu tấn 0.820 2.340
      2.  Các CT Liên doanh  Triệu tấn 0.720 2.040
      3.  XM Lò đứng và các đơn vị sx khác  Triệu tấn 0.840 2.380
      * Xuất khẩu clinker và  xi măng  Triệu tấn 19,0-20,0 0.85 2.25

   C. Tồn kho cuối kỳ  Triệu tấn 

       * Xi măng  Triệu tấn 0.64
       * Clinker  Triệu tấn 2.21
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2 tháng đầu
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Ước thực 
hiện tháng 2
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2015Chỉ tiêu

CUNG CẦU XI MĂNG TOÀN NGÀNH
Ước thực hiện tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015

Biểu số: 02-XMTN
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